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Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)   

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học  

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ 

báo) 

Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu 

hỏi đặt ra ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp thu 

thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Triển khai được 

các chính sách thúc 

đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu. 

2. Triển khai được 

các quy trình thúc 

đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu. 

1. Triển khai các hoạt động theo 

chiến lược phát triển, kế hoạch 

hợp tác, phát triển đối tác để đạt 

được các KPIs cụ thể. 

2. Lựa chọn các đối tác và hợp tác 

NCKH phù hợp với tầm nhìn và 

sứ mạng của CSGD. 

3. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác 

và có các hợp tác nghiên cứu theo 

các hình thức đa dạng, cách thức 

phù hợp. 

4. Đầu tư thích hợp cho việc xây 

dựng, phát triển các mối quan hệ 

hợp tác và các đối tác. 

5. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác 

và có các hợp tác nghiên cứu đem 

lại hiệu quả về NCKH. 

- Các kế hoạch hoạt động 

hợp tác phát triển hằng 

năm; các minh chứng triển 

khai các hoạt động theo kế 

hoạch. 

- Thống kê về các đoàn ra, 

đoàn vào trong 5 năm của 

chu kỳ đánh giá (có liên 

quan đến các dự án hợp tác 

nghiên cứu), các CTĐT 

liên kết quốc tế. 

- Thống kê nguồn kinh phí 

thu hoặc bảng kê các trang 

thiết bị nghiên cứu mới 

được đầu tư trong các hoạt 

động hợp tác quốc tế (trao 

đổi khoa học/sinh viên, 

liên kết đào tạo quốc tế, đề 

tài khoa học, dự án, ...) 

trong 5 năm của chu kỳ 

đánh giá. 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

 

P.KHTC 

 

 

 

 

P. NCKH, SĐH 

- Lấy từ VPĐT 

của Trường.  

-  Scan hồ sơ lưu 

của các Phòng. 

H20.20.02.01 

H20.20.02.02 

H20.20.02.03 

H20.20.02.04 

H20.20.02.05 

H20.20.02.06 

H20.20.02.07 

H20.20.02.08 

H20.20.02.09 

H20.20.02.10 

H20.20.02.11 

H20.20.02.12 

H20.20.02.13 
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6. Có các hội nghị/hội thảo đồng 

tổ chức với các đối tác trong và 

ngoài nước.  

 

- Thống kê các hợp đồng 

hợp tác NCKH và công 

nghệ trong 5 năm của chu 

kỳ đánh giá. 

- Thống kê danh mục trích 

ngang các công trình 

(sách, bài báo, …) công bố 

chung. 

- Thống kê về các hội 

nghị/hội thảo đồng tổ chức 

(tên, thời gian, địa điểm, 

đối tác, kinh phí phân bổ 

hai bên). 

- Các báo cáo hội nghị/hội 

thảo, tổng kết hoạt động 

hợp tác nghiên cứu hằng 

năm của CSGD. 

- Hợp đồng/biên bản ghi 

nhớ/thỏa thuận hợp tác của 

CSGD với các CSGD/tổ 

chức quốc tế. 

&QHQT 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

H20.20.02.14 

H20.20.02.15 

H20.20.02.16 

H20.20.02.17 

H20.20.02.18 

H20.20.02.19 

H20.20.02.20 

H20.20.02.21 

H20.20.02.22 

H20.20.02.23 

H20.20.02.24 

H20.20.02.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban hành Ghi 

chú 

 

1 
H20.20.02.01 

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường  Đại học Cửu 

Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
ĐHĐN 

 

2 
H20.20.02.02 Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2025 Tầm nhìn 2035 

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
ĐHĐN 

 

3 

H20.20.02.03 

Báo cáo công tác ĐT hàng năm 2018 - 2022 P.ĐT  

4 
Báo cáo công tác NCKH hàng năm 2018 - 2022 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

5 
H20.20.02.04 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 

mới hàng năm 
2019 - 2023 P.TCHC 

 

6 
H20.20.02.05 

Các minh chứng triển khai các hoạt động theo kế hoạch (2019 - 2023) 

thông qua:  các buổi họp giao ban, email, office .... 
04/2023 P.TCHC 

 

7 
H20.20.02.06 

Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa 2021-

2025 

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
P.TCHC 

 

8 
H20.20.02.07 Quyết định cá nhân, tập thể tham gia đề tài cấp tỉnh, cấp Bộ, Nhà Nước  

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

9 H20.20.02.08 Các quyết định cử CB, GV tham dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước 2018-2022 P.TCHC  

10 
H20.20.02.9 

Biên bản, lễ kí kết giữa các cá nhân, đơn vị với các doanh nghiệp, cơ quan 

tham gia xây dựng, đấu thầu các đề tài, dự án 
2019 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

11 
H20.20.02.10 

Biên bản ghi nhớ  hợp tác về đào tạo, hỗ trợ đào tạo giữa  trường ĐHCL và 

các đối tác 
2019 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

12 

H20.20.02.11 
Thống kê các hoạt động đối ngoại với các doanh nghiệp  2019 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

13 Bảng thống kê về các đoàn ra, đoàn vào trong 05. năm của chu kỳ đánh giá có Số …/QĐ-ĐHĐN, P. NCKH, SĐH  
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liên quan đến các dự án hợp tác nghiên cứu, các chương trình đào tạo liên kết 

quốc tế (BC công tác đối ngoại 2018-2019) 

ngày … &QHQT 

14 
H20.20.02.12 

Hợp đồng Hỗ trợ một phần kinh phí thực tập tốt nghiệp và hỗ trợ quỹ học 

bổng cho NH giai đoạn 2019- 2023 của các đơn vị 
2019 - 2023 Hội KH 

 

15 H20.20.02.13 Danh mục hỗ trợ kinh phí NH hằng năm  2018 - 2023 P.KHTC  

16 
H20.20.02.14 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa về đào tạo, hỗ trợ đào tạo giữa  Trường và các 

đối tác 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

17 
H20.20.02.15 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường và các đối tác 2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

18 H20.20.02.16 Biên bản thỏa thuận phối hợp đào tạo  2018 - 2023 Khoa   

19 
H20.20.02.17 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa về đào tạo, hỗ trợ đào tạo giữa  Trường và các 

đối tác 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

20 
H20.20.02.18 Quyết định cử giảng viên đi đào tạo sau đại học  

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
P.TCHC 

 

21 
H20.20.02.19 

Quyết định cử giảng viên đi học ở nước ngoài 

 
2019 - 2023 P.TCHC 

 

22 
H20.20.02.20 

Bảng thống kê hỗ trợ kinh phí và chế độ khen thưởng cho CB, GV làm 

nghiên cứu sinh 
2019 - 2023 P.KHTC 

 

23 H20.20.02.21 Dự toán nguồn ngân sách cấp trong năm về các hoạt động đào tạo và NCKH 2019 - 2023 P.KHTC  

24 H20.20.02.22 Báo cáo chi NCKH từ 2018 – 2022  2018 - 20122 P.KHTC  

25 
H20.20.02.23 

Bảng kê các trang thiết bị nghiên cứu mới được đầu tư trong các hoạt động 

hợp tác quốc tế 
2019 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

26 
H20.20.02.24 

Thống kê và danh mục trích ngang các công trình (sách,  báo) công bố chung 

(2019 - 2023) 

2019 - 2023 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

27 
H20.20.02.25 

Thống kê các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức giữa nhà trường và các đối 

tác có các hợp tác nghiên cứu 
2019 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 
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28 

 

Kế hoạch tổ chức HT mạng lưới liên kết nhóm NC 
Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

29 
Kế hoạch tham gia hoạt động Điểm kết nối CCCN 

Số …/QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
ĐHĐN 

 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến  
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Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế). 

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học.  

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu. 

1. Mô tả  

Trường ĐHĐN đã xây dựng được hệ thống, chính sách và quy trình thiết lập các 

mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu [H20.20.02.01], [H20.20.02.02]. Các 

chính sách liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu đã được thể chế hóa bằng các 

văn bản, chiến lược quan trọng và được triển khai, phổ biến đến các cá nhân, phòng, khoa, 

trung tâm thông qua các buổi họp giao ban, hệ thống email, office…. 

Các mối quan hệ đối tác và hợp tác trong NCKH được xác định phù hợp với quy 

chế tổ chức, hoạt động, Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường ĐHĐN. Các mối quan hệ hợp 

tác nghiên cứu được xây dựng và phát triển với nhiều hình thức phương pháp đa dạng như: 

đối thoại giữa các cấp lãnh đạo nhằm thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu cấp trường 

liên kết thực hiện các dự án đào tạo, NCKH cấp tỉnh, Bộ [H20.20.02.07]. Nhằm thúc đẩy 

mở rộng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và đối tác, Trường ĐHĐN luôn khuyến khích 

và tạo mọi điều kiện tốt nhất để CB, viên chức của Trường được học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn. [H20.20.02.20], [H20.20.02.21], [H20.20.02.22]. 

2. Điểm mạnh  

  - Trường ĐHĐN có chính sách khuyến khích cá nhân, đơn vị xây dựng và mở rộng 

hợp tác NCKH.  

  - Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác phù hợp 

với Trường.  

3. Điểm tồn tại  

  - Chưa thực sự mở rộng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ thúc đẩy hợp tác và đối 

tác các CSGD uy tín trong và ngoài nước.  

4. Kế hoạch hành động  

- Bổ sung cơ chế chính sách nhằm mở rộng hợp tác trong NCKH, liên kết đào tạo 

đối với các CSGD uy tín trong nước và quốc tế. 

- Duy trì và phát triển một số mối quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH đã được 

thiết lập. 

5. Mức đánh giá tiêu chí :5/7 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

       NGƯỜI BÁO CÁO 

 

    Phạm Minh Tiến  


